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  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 6 năm 2022 

DANH SÁCH 

các tập thể và cá nhân đạt giải tại Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến 

 “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác” 
 

 
TT Tập thể, cá nhân Tên đơn vị Giải thưởng Ghi chú 

I Tập thể 

Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 
Giải Nhất 

 

Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh II 
Giải Nhì 

 

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Giải Ba  

II Cá nhân Tên đơn vị Giải thưởng  

01 Nguyễn Thị Hoa 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 
Giải Nhất Tuần 1 

02 Trần Hoàng Nhân Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Giải Nhất Tuần 2 

03 Nguyễn Xuân Khánh 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 
Giải Nhất Tuần 3 

04 Nguyễn Trọng Dương  
 

Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh II 
Giải Nhất Tuần 4 

05 Lê Thị Hà Thu Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh  
Giải Nhì Tuần 1 

06 Trần Hoàng Nhân Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Giải Nhì Tuần 1 

07 Trần Thị Mai 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh  
Giải Nhì Tuần 2 

08 Nguyễn Hà Phương 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh  
Giải Nhì Tuần 2 

09 Hồ Thị Nam Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh 
Giải Nhì Tuần 3 

10 Nguyễn Hồng Nhật Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh Giải Nhì Tuần 3 

11 Thiều Quang Hải Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy 

lợi Nam Hà Tĩnh 
Giải Nhì Tuần 4 

12 Phạm Thị Thanh Hòa Chi bộ Cơ quan Hội Người mù Hà 

Tĩnh 
Giải Nhì Tuần 4 

13 Hoàng Thị Hà 
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 
Giải Ba Tuần 1 



14 Trần Lê Hoài 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 
Giải Ba Tuần 1 

15 Trịnh Duy Phú Đảng bộ Cục Thuế Hà Tĩnh Giải Ba Tuần 1 

16 Bùi Trọng Vui Đảng bộ Sở Nội vụ Hà Tĩnh Giải Ba Tuần 2 

17 Phạm Thị Thanh Hòa 
Chi bộ Cơ quan Hội Người mù Hà 

Tĩnh 
Giải Ba Tuần 2 

18 Đoàn Minh Hưng 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 
Giải Ba Tuần 2 

19 Thân Văn Viết 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 
Giải Ba Tuần 3 

20 Nguyễn Kiên Cường Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh Giải Ba Tuần 3 

21 Trần Mạnh Hùng Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh Giải Ba Tuần 3 

22 Trần Mạnh Hiền 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh II 
Giải Ba Tuần 4 

23 Lương Hữu Thuận 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 
Giải Ba Tuần 4 

24 Lê Thanh Bình Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh Giải Ba Tuần 4 

25 Trương Quang Trung 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 

Giải Khuyến 

khích 
Tuần 1 

26 Nguyễn Thành Lê Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh Giải Khuyến 

khích 
Tuần 1 

27 Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh II 

Giải Khuyến 

khích 
Tuần 1 

28 Nguyễn Thị Thùy Dung Đảng bộ Cục Thuế Hà Tĩnh Giải Khuyến 

khích 
Tuần 1 

29 Nguyễn Thanh Hường Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh Giải Khuyến 

khích 
Tuần 1 

30 Phạm Thị Thúy Hạnh 
Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn Hà 

Tĩnh 

Giải Khuyến 

Khích 
Tuần 2 

31 Đặng Thị Kim Anh 
Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước 

Hà Tĩnh 

Giải Khuyến 

Khích 
Tuần 2 

32 Nguyễn Thị Nga 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 

Giải Khuyến 

Khích 
Tuần 2 

33 Nguyễn Thị Thùy Dung Đảng bộ Cục Thuế Hà Tĩnh Giải Khuyến 

Khích 
Tuần 2 

34 Hoàng Phi Long Đảng bộ Cục Thuế Hà Tĩnh Giải Khuyến 

Khích 
Tuần 2 

35 Phan Văn Thân Đảng bộ Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh Giải Khuyến 

Khích 
Tuần 3 



36 Nguyễn Minh Nhật 
Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Hà 

Tĩnh 

Giải Khuyến 

Khích 
Tuần 3 

37 Dương Thị Kim Liên 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 

Giải Khuyến 

Khích 
Tuần 3 

38 Trần Huy Châu 
Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Hà 

Tĩnh 

Giải Khuyến 

Khích 
Tuần 3 

39 Nguyễn Quang Sơn Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh Giải Khuyến 

Khích 
Tuần 3 

40 Nguyễn Thị Hải Ngọc 
Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh 

Giải Khuyến 

khích 
Tuần 4 

41 Vương Thị Huyền Trang 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh II 

Giải Khuyến 

khích 
Tuần 4 

42 Lê Hải Hoàng Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh Giải Khuyến 

khích 
Tuần 4 

43 Bùi Vũ Thanh Hằng 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 

Giải Khuyến 

khích 
Tuần 4 

44 Dương Thị Kim Liên 
Đảng bộ Ngân hàng No và PTNT 

Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 

Giải Khuyến 

khích 
Tuần 4 
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